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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Bài 1.  (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 a) (0,5 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 30 và 5. Vậy thương là:

  A. 6                       
B. 7                  
C. 25                   
D. 35
 b) (0,5 điểm)  Số gồm: 5 trăm 2 đơn vị được viết là:    
  A. 520                  
B. 502                
C. 250                
D. 205
 c) (0,5 điểm) Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
         A. 1000; 759; 699; 705.
B. 1000; 759; 705; 699.
          C. 699; 759; 705; 1000.
D. 699; 705; 759; 1000.
 d) (0,5 điểm) Thầy giáo tổ chức thi đấu nhảy dây. Mỗi bạn sẽ nhảy 3 lượt, ai nhảy nhiều hơn sẽ thắng. Hỏi 5 bạn tham gia thi đấu sẽ có tất cả bao nhiêu lượt nhảy dây?
A. 3 lượt               B. 5 lượt              
C. 8 lượt            
 D. 15 lượt        
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Bài 2. (1 điểm) Điền dấu >; <; = vào ô trống:

	a)  345 + 508             508 + 345
	B. Ng   b) 5 dm x 3 + 5 dm              20 cm
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Bài 3. (1 điểm) Điền Đ?S?

	b)  20 cm : 2 + 8 cm = 2 cm
	d)  450 m + 550 m = 1 km                  
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Bài 4. (1 điểm) Điền số thích hợp vào các ô trống:
             
Bài 5. (1 điểm) Hãy chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể để điền vào chỗ chấm thích hợp: Cô giáo tổ chức chơi trò chơi. Nam và Mai được bịt mắt bốc quà trong thùng. Trong thùng có 1 hộp quà màu xanh, 2 hộp quà màu đỏ. 
a) Mai ............................. lấy được hộp quà màu hồng.

b) Nếu Nam đã lấy được hộp quà màu xanh thì Mai ........................ lấy được hộp quà màu đỏ.
PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) 
Bài 6. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:      

           a) 847 + 35
                             b) 450 + 382
                    c) 872 – 140
	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 7. (1,5 điểm) Giải toán: 
Hưởng ứng Ngày hội đọc sách năm 2025 tại trường em, học sinh khối lớp Hai đã chuẩn bị 275 cuốn sách để trưng bày, học sinh khối lớp Ba đã chuẩn bị 305 cuốn sách để trưng bày. Hỏi học sinh cả hai khối chuẩn bị tất cả bao nhiêu cuốn sách để trưng bày?
                                                          Bài giải
	

	


Bài 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) An nghĩ ra 1 số: Số đó là tổng của 325 với tích của 5 và 8. Tìm số An nghĩ.
Đáp án: Số An nghĩ là ...........................
b) Hai quả táo cân nặng bằng 6 quả dâu, 2 quả lê cân nặng bằng 3 quả táo. Em hãy suy luận và cho biết 2 quả lê nặng bằng mấy quả dâu?






Đáp án: 2 quả lê nặng bằng ......... quả dâu.

GV coi                                  GV chấm                               CMHS
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2024 – 2025
Môn : Toán - Lớp 2

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	6

	1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (A - B - B - D)
	2

	2
	Mỗi dấu điền đúng: 0,5đ  (=; >)
	1

	3
	Mỗ ô trống điền đúng: 0,5đ (S; Đ)
	1

	4
	Điền đúng ô: 0,25đ  (8, 16; 370, 440)
	1

	5
	a. Điền đúng: 0,5đ  (Không thể)

b. Điền đúng: 0,5đ  (Chắc chắn)
	1

	PHẦN II
	TỰ LUẬN
	4

	6
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ
	1,5

	7
	Số sách học sinh cả hai khối chuẩn bị để trưng bày là:      0,5 đ                                                       

       275 +  305 = 580 (cuốn)                                     0,75đ             

         Đáp số: 580 cuốn sách                                    0,25 đ                                             
	1,5

	8
	Mỗi phần điền đúng: 0,5đ 

a) Số đó là: 325 + 5 x 8 = 365
b)  9
	1


	TTCM

Nguyễn Thị Lụa
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


MA TRẬN CÂU HỎI MÔN TOÁN 2 CUỐI HỌC KÌ II
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu
	Mức 1

(50%)
	Mức 2

(30%)
	Mức 3

(20%)
	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học
	Số câu
	5
	
	1
	2
	1
	
	

	
	Câu số
	1a,b,c,d; 4 
	
	2
	3,7
	8a
	
	

	
	Số điểm
	3
	
	1
	2,5
	0,5
	
	7

	2. Hình học và đo lường
	Số câu
	1
	1
	1
	
	1
	1
	

	
	Câu số
	
	6
	
	
	8b
	5
	

	
	Số điểm
	
	1,5
	
	
	0,5
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	6
	1
	
	2
	2
	1
	

	
	Số điểm
	4,5
	3
	2
	10

(100%)

	
	Tỉ lệ
	(44%)
	(35%)
	(20%)
	


MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 2

NĂM HỌC 2024 - 2025

	STT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học và phép tính

- Nhận biết, lựa chọn, so sánh các số trong phạm  vi 100.

- Cộng, trừ các số trong phạm vi 100.


	Số câu
	02
	01
	01
	01
	
	01
	03
	03

	
	
	Câu số
	1,3
	9
	2
	10
	
	12b
	
	

	
	
	Số điểm
	1 đ
	2đ
	0,5đ
	1đ
	
	0,5đ
	2 đ
	3,5đ

	2
	Giải bài toán có lời văn

- Giải bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
	Số câu
	
	
	
	01
	01
	
	
	02

	
	
	Câu số
	
	
	
	11
	5
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	2đ
	0,5đ
	
	
	2,5đ

	3
	Hình phẳng, ngày – giờ, khối lượng, dung tích
	Số câu
	02
	
	01
	
	02
	
	05
	

	
	
	Câu số
	7,4
	
	6
	
	8 
	12a
	04
	01

	
	
	Số điểm
	1 đ
	
	0,5đ
	
	0,5đ
	0,5đ
	1,5đ
	0,5đ

	Tổng số câu
	04
	01
	02
	02
	02
	01
	08
	04

	Tổng điểm
	4
	4
	2
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40
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